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Quyết định cá biệt của  

tỉnh Đắk Lắk (cũ)  

Nghị quyết số 16/2019/NQ-

HĐND ngày 06/12/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Phú Yên 

(trước đây) 

Dự thảo Nghị quyết mới 

1. Đối tượng áp dụng 1. Đối tượng áp dụng 1. Đối tượng áp dụng 

(1) Người có công với cách mạng và 

thân nhân người có công.  

(2)  Cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng 

vũ trang.   

(3) Cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động của các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cơ 

quan Đảng, Đoàn, Mặt trận Tổ quốc, 

các tổ chức chính trị - xã hội.  

(4)  Cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động của các cơ quan, đơn 

vị Trung ương có trụ sở trên địa bàn 

tỉnh.  

(5) Người đang hưởng chế độ Bảo 

hiểm xã hội (Hưu trí; Mất sức lao 

động; Tai nạn lao động; Trợ cấp công 

nhân cao su; Trợ cấp cán bộ xã, 

phường; Trợ cấp theo Quyết định số 

(1) Các cơ quan, tổ chức và cá 

nhân có liên quan đến việc quản 

lý và sử dụng kinh phí ngân sách 

nhà nước theo quy định. 

(2) Người có công với cách mạng 

và thân nhân người có công, gồm: 

a) Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 

người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam 

anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân đang hưởng trợ 

cấp hàng tháng. 

b) Thương binh, người hưởng 

chính sách như thương binh. 

c) Bệnh binh. 

d) Đại diện thân nhân của liệt sĩ 

(cha, mẹ; vợ, chồng; con; người 

có công nuôi dưỡng liệt sĩ). 

(1) Người có công với cách mạng và thân nhân, gồm. 

a)  Người hoạt động cách mạng trước ngày 

01/01/1945 đang hưởng trợ cấp hằng tháng; 

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 

đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang 

hưởng trợ cấp hằng tháng; 

c) Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp 

hằng tháng; 

d) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đang 

hưởng trợ cấp hằng tháng; 

đ) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến 

đang hưởng trợ cấp hằng tháng; 

e) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được 

công nhận trước ngày 31/12/1993; người hưởng 

chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hằng 

tháng; 



Quyết định cá biệt của  

tỉnh Đắk Lắk (cũ)  

Nghị quyết số 16/2019/NQ-

HĐND ngày 06/12/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Phú Yên 

(trước đây) 

Dự thảo Nghị quyết mới 

91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và 

Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 

06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ).   

(6) Các đối tượng chính sách xã hội 

khác gồm: Bệnh nhân Khu điều trị 

phong Ea Na (thuộc Trung tâm Da 

Liễu); bệnh nhân Bệnh viện Tâm 

thần; bệnh nhân là hộ nghèo đang 

điều trị tại các cơ sở công lập trực 

thuộc ngành Y tế trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk. 

(7)  Người cao tuổi đang hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng (quy định tại 

điểm a, c và d khoản 5, Điều 5 của 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP).  

(8) Người mù (là hội viên Hội người 

mù tỉnh quản lý).  

(9)  Trẻ em dưới 16 tuổi không có 

nguồn nuôi dưỡng đang hưởng chế độ 

trợ cấp xã hội hàng tháng (quy định tại 

khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP).   

(10) Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi đang hưởng 

trợ cấp xã hội tại cộng đồng.  

đ) Người đang quản bằng Tổ 

quốc ghi công và thờ cúng liệt sĩ 

(trừ đối tượng được quy định tại 

Điểm d, Khoản 2 Điều này). 

e) Người hoạt động cách mạng 

trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 

và Người hoạt động cách mạng từ 

ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến 

ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 

1945 (cán bộ lão thành và cán bộ 

tiền khởi nghĩa). 

g) Người hoạt động cách mạng, 

hoạt động kháng chiến bị địch bắt 

tù, đày đang hưởng trợ cấp hàng 

tháng. 

h) Người và gia đình có công giúp 

đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp 

hàng tháng. 

i) Người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hoá học đang 

hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. 

k) Người có công với cách mạng 

tiêu biểu tại các xã, phường, thị 

trấn do lãnh đạo tỉnh tặng quà. 

l. Quân nhân bị tai nạn lao động 

các hạng (Thương binh loại B 

g) Bệnh binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng; 

h) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hoá học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; 

i)  Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ 

Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày 

đang hưởng trợ cấp hằng tháng; 

k) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, 

bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế đang hưởng 

trợ cấp hằng tháng; 

l) Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ 

cấp hằng tháng; 

m) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hằng tháng; 

n) Con đẻ của Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; 

o) Thân nhân của người có công với cách mạng đang 

hưởng chế độ tuất từ trần. 

 (2) Đại diện gia đình của Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đã 

chết); Người thờ cúng liệt sĩ (đã có quyết định thờ cúng); 

Người phục vụ: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Thương 

binh, Người hưởng chính sách như Thương binh, Bệnh 

binh, Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể 81% trở lên. 

(3) Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo các 

văn bản sau: Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg, 

Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 

53/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg và 



Quyết định cá biệt của  

tỉnh Đắk Lắk (cũ)  

Nghị quyết số 16/2019/NQ-

HĐND ngày 06/12/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Phú Yên 

(trước đây) 

Dự thảo Nghị quyết mới 

(11) Trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi 

hiện được chăm sóc tại Trung tâm 

Bảo trợ xã hội Chùa Bửu Thắng.  

(12) Các đối tượng thuộc Trung tâm 

Bảo trợ xã hội tỉnh; Cơ sở Điều trị, cai 

nghiện ma túy tỉnh quản lý.  

(13) Người phục vụ: Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng, Thương binh, Người 

hưởng chính sách như Thương binh, 

Bệnh binh, Người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hoá học có 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 81% trở lên.  

(14) Thanh niên xung phong (đang 

hưởng trợ cấp hằng tháng). (15) 

Người hưởng trợ cấp theo Quyết định 

số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 

53/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ (đang hưởng trợ cấp hằng 

tháng).  

(16)  Đại diện gia đình của quân nhân 

đang công tác tại Đảo Trường Sa; Gia 

đình của quân nhân đang công tác tại 

Đội K (Trinh sát ngoại biên tại 

Campuchia) thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội 

biên phòng tỉnh; Gia đình của quân 

nhân đang công tác tại Đội K51 thuộc 

được công nhận từ trước ngày 31 

tháng 12 năm 1993). 

(3) Người đang hưởng chế độ trợ 

cấp hàng tháng theo các văn bản 

sau: Quyết định 

số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 

tháng 10 năm 2008 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện chế 

độ đối với quân nhân tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

có dưới 20 năm công tác trong 

quân đội đã phục viên, xuất ngũ 

về địa phương; Quyết định 

số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 

tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về chế độ đối 

với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân 

dân tham gia kháng chiến chống 

Mỹ có dưới 20 năm công tác 

trong Công an nhân dân đã thôi 

việc, xuất ngũ về địa phương; 

Quyết định số 40/2011/QĐ-

TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 

của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về chế độ đối với thanh niên 

xung phong đã hoàn thành nhiệm 

vụ trong kháng chiến; Quyết định 

số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 

tháng 11 năm 2011 của Thủ 

Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ. 

(4) Đại diện gia đình của quân nhân, công nhân viên 

quốc phòng đang công tác tại Đảo Trường Sa, nhà giàn 

DK1; Gia đình của quân nhân đang công tác tại Đội K 

(Trinh sát ngoại biên tại Campuchia) và Gia đình của 

quân nhân đang công tác tại Đội K51 thuộc Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh (tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 

Campuchia). 

(5) Người hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng do 

Bảo hiểm xã hội tỉnh chi trả. 

(6) Các cơ quan, đơn vị, đơn vị tham gia làm nhiệm 

vụ trực chiến, trực tiếp đấu tranh phòng chống tội 

phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trực tiếp phục 

vụ Nhân dân xuyên suốt trong thời gian dịp tết 

Nguyên đán. 

(7) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến 

việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

theo quy định. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-142-2008-qd-ttg-thuc-hien-che-do-quan-nhan-tham-gia-chong-my-cuu-nuoc-duoi-20-nam-cong-tac-trong-quan-doi-da-phuc-vien-xuat-ngu-80704.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-53-2010-qd-ttg-che-do-can-bo-chien-si-cong-an-110702.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-40-2011-qd-ttg-che-do-thanh-nien-xung-phong-127049.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-40-2011-qd-ttg-che-do-thanh-nien-xung-phong-127049.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-62-2011-qd-ttg-che-do-chinh-sach-doi-tuong-tham-gia-131649.aspx


Quyết định cá biệt của  

tỉnh Đắk Lắk (cũ)  

Nghị quyết số 16/2019/NQ-

HĐND ngày 06/12/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Phú Yên 

(trước đây) 

Dự thảo Nghị quyết mới 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia).  

(17) các cơ quan, đơn vị tham gia 

làm nhiệm vụ trực chiến, trực tiếp 

đấu tranh, phòng chống tội phạm, 

đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trực 

tiếp phục vụ Nhân dân xuyên suốt 

trong thời gian Tết . 

 

tướng Chính phủ về chế độ, chính 

sách đối với đối tượng tham gia 

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 

nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-

a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 

4 năm 1975 đã phục viên, xuất 

ngũ, thôi việc. 

(4) Gia đình quân nhân, công 

nhân viên quốc phòng đang làm 

nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, 

nhà giàn DK1. 

(5) Người nghèo được lãnh đạo 

tỉnh tặng quà (100 suất). 

(6) Người hưởng lương hưu và 

trợ cấp mất sức lao động hàng 

tháng do Bảo hiểm Xã hội tỉnh 

chi trả. 

2. Mức chi thăm, tặng quà 2. Mức chi thăm, tặng quà 2. Mức chi thăm, tặng quà 

- Đối với cá nhân: Từ 500.000 

đồng/người đến 1.300.000 

đồng/người, tùy theo loại đối tượng 

được tặng quà. 

- Đối với đối tượng người có công 

được lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng 

quà, mức: 3.000.000 đồng/người. 

- Đối với tập thể: Từ 3.000.000 

đồng/đơn vị đến 8.000.000 

- Đối với cá nhân: Từ 400.000 

đồng/người đến 600.000 

đồng/người theo loại đối tượng 

được tặng quà. 

- Đối với đối tượng người có công 

được lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng 

quà, mức: 1.000.000 đồng/người 

(Nghị quyết: 500.000 đồng/người 

- Đối với cá nhân: Từ 500.000 đồng/người đến 

1.200.000 đồng/người, tùy theo loại đối tượng được 

tặng quà. 

- Đối với đối tượng người có công được lãnh đạo tỉnh 

đi thăm, tặng quà, mức: 3.000.000 đồng/người. 

- Đối với tập thể: 6.000.000 đồng/đơn vị. 



Quyết định cá biệt của  

tỉnh Đắk Lắk (cũ)  

Nghị quyết số 16/2019/NQ-

HĐND ngày 06/12/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Phú Yên 

(trước đây) 

Dự thảo Nghị quyết mới 

đồng/đơn vị, tùy theo đơn vị được 

thăm, tặng quà. 

và Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 

500.000 đồng/người). 

- Không thăm tặng quà các tập 

thể. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện 3. Nguồn kinh phí thực hiện 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

Ngân sách nhà nước cấp tỉnh Ngân sách nhà nước cấp tỉnh Ngân sách nhà nước cấp tỉnh 

 


